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	PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	36
	

	
	
	
	
	

	TT
	MÃ HP
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ

TC
	GHI CHÚ

	 
	 
	Phần bắt buộc
	30
	 

	1
	MPT0125
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2
	 

	2
	MPT0126
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 2
	3
	 

	3
	VPP0027
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	 

	4
	HVE0244
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	 

	5
	BFL0117
	Ngoại ngữ cơ bản 1
	3
	 

	6
	BFL0118
	Ngoại ngữ cơ bản 2
	4
	 

	7
	AMA0237
	Toán cao cấp 1
	2
	 

	8
	AMA0238
	Toán cao cấp 2
	2
	 

	9
	PAS0107
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	 

	10
	GLA0141
	Pháp luật đại cương
	2
	 

	11
	GCO0233
	Tin học đại cương
	3
	 

	 
	 
	Phần tự chọn
	6
	 

	12
	ETH0102
	Lịch sử các Học thuyết kinh tế
	2
	 

	13
	SOC0248
	Xã hội học
	2
	 

	14
	PAM0148
	Quản lý hành chính công
	2
	 

	15
	EEC0097
	Kinh tế môi trường
	2
	 

	16
	DEC0098
	Kinh tế phát triển
	2
	 

	 
	PHẦN KIẾN THỨC GDTC & GDQP
	 
	 

	17
	AED0029
	Giáo dục thể chất (150 tiết)
	0
	 

	18
	MED0028
	Giáo dục quốc phòng (165 tiết)
	0
	 

	 
	PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	83
	 

	 
	Kiến thức cơ sở khối ngành
	6
	 

	19
	MAE0101
	Kinh tế vĩ mô 1
	3
	 

	20
	MIE0100
	Kinh tế vi mô 1
	3
	 

	 
	Kiến thức cơ sở ngành
	25
	 

	21
	SFL0115
	Ngoại ngữ chuyên ngành 1
	3
	 

	22
	SFL0116
	Ngoại ngữ chuyên ngành 2
	3
	 

	23
	APR0123
	Nguyên lý kế toán
	4
	 

	24
	ELA0142
	Pháp luật kinh tế
	3
	 

	25
	SPR0124
	Nguyên lý thống kê
	3
	 

	26
	FAM0192
	Tài chính tiền tệ
	4
	 

	27
	ACO0234
	Tin học ứng dụng
	2
	 

	28
	QEC0096
	Kinh tế lượng
	3
	 

	 
	Kiến thức ngành
	18
	 

	29
	PFM0150
	Quản lý tài chính công
	2
	 

	30
	TAX0215
	Thuế
	2
	 

	31
	INS0001
	Bảo hiểm
	2
	 

	32
	CUS0030
	Hải quan 
	2
	 

	33
	IFI0190
	Tài chính quốc tế
	3
	 

	34
	CBM0169
	Quản trị ngân hàng thương mại 1
	2
	 

	35
	CFI0186
	Tài chính doanh  nghiệp 1
	3
	 

	36
	AVA0025
	Định giá tài sản 1
	2
	 

	 
	Kiến thức chuyên ngành
	14
	 

	 
	 
	Phần bắt buộc
	12
	 

	37
	FMA0310
	Thị trường tài chính
	2
	 

	38
	RMP0314
	Nguyên lý Quản trị rủi ro 
	2
	 

	39
	FAV0311
	Phân tích và định giá tài sản tài chính
	2
	 

	40
	DER0312
	Chứng khoán phái sinh 
	2
	 

	41
	IPM 0313
	Quản lý danh mục đầu tư 
	2
	 

	42
	SBU0091
	Kinh doanh chứng khoán 1
	2
	 

	 
	 
	Phần tự chọn
	2
	 

	43
	SBU0092
	Kinh doanh chứng khoán 2
	2
	 

	44
	CFI0187
	Tài chính doanh nghiệp 2
	2
	 

	 
	Kiến thức bổ trợ
	20
	 

	 
	 
	Phần bắt buộc
	12
	 

	45
	AFI 0315
	Kế toán các tổ chức đầu tư tài chính
	3
	 

	46
	FAC0048
	Kế toán tài chính 1
	4
	 

	47
	CFA0133
	Phân tích tài chính doanh nghiệp
	3
	 

	48
	AST0316
	Phân tích kỹ thuật 
	2
	 

	 
	 
	Phần tự chọn
	8
	 

	49
	FMA0309
	Toán Tài chính
	2
	 

	50
	IEC0099
	Kinh tế quốc tế 1
	2
	 

	51
	IEC0317
	Kinh tế đầu tư 1
	2
	 

	52
	GAU0078
	Kiểm toán căn bản 
	2
	 

	53
	SBM0156
	Quản lý tiền tệ của NHTW
	2
	 

	54
	ISN0001
	Văn hóa doanh nghiệp
	2
	 

	55
	TAX0215
	Quan hệ công chúng
	2
	 

	56
	BMA0167
	Quản trị kinh doanh
	2
	 

	57
	GMA0111
	Marketing căn bản
	2
	 

	58
	CAO0235
	Kinh doanh bất động sản 1
	2
	 

	59
	FST0198
	Thống kê tài chính
	2
	 

	60
	PMA0147
	Quản lý dự án 1
	2
	 

	61
	IEC0033
	Internet và thương mại điện tử
	2
	 

	62
	AFA0131
	Phân tích và dự báo tài chính 
	2
	 

	63
	ESB0090
	Kinh doanh chứng khoán bằng tiềng Anh
	2
	 

	 
	THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
	10
	 

	64
	SPR0207
	Thực tập tốt nghiệp 19
	10
	 

	
	
	Tổng số tín chỉ
	129
	






































































































































































































































































































